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UBND THỊ XÃ QUẾ VÕ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

Số:            /CV-TTYT 

V/v mời báo giá Mua sắm thanh thử nước 

tiểu phục vụ khám chữa bệnh quý 2 năm 

2025 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Quế Võ, ngày 12 tháng 03 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá hàng hóa, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: 

Mua sắm thanh thử nước tiểu phục vụ khám chữa bệnh quý 2 năm 2025 của 

Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá 

- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ. 

- Địa chỉ: Khu phố Đỉnh, Phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ 

- Họ tên: Đỗ Thị Thảo. 

- Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược-VT-TBYT. 

- Số điện thoại: 0969.986.830 

- Địa chỉ email: duoc.ttytquevo@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Báo giá được gửi bằng một trong hai hình thức sau đây: 

+ Nhận trực tiếp bản cứng (có chữ ký, đóng dấu đỏ) tại địa chỉ: Khoa 

Dược-VT-TBYT, Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ. Địa chỉ: phường Phố Mới, thị 

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

+ Hoặc nhận bản scan PDF (có chữ ký, đóng dấu đỏ và file word hoặc 

excel) tại địa chỉ Email: duoc.ttytquevo@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Từ ngày 12/03/2025 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 24/03/2025. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 

24/03/2025 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
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1. Danh mục vật tư, thiết bị y tế/ yêu cầu chi tiết: Theo phụ lục đính 

kèm 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, 

lắp đặt, bảo quản vật tư, thiết bị y tế:  

- Giao hàng tại kho vật tư, Khoa Dược-VT-TBYT, Trung tâm Y tế thị xã 

Quế Võ, Khu phố Đỉnh, Phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh. 

- Trong vòng 48 giờ kể từ ngày nhận được yêu cầu (bằng fax, email hoặc 

điện thoại…) từ Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ, trong vòng 24 giờ đối với trường 

hợp Chủ đầu tư yêu cầu giao hàng gấp, cấp cứu để đảm bảo tính liên tục của 

hàng hóa sau khi hàng hóa được đưa vào sử dụng. 

3. Thời gian thực hiện Hợp đồng dự kiến: 05 tháng kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực. 

  4. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không tạm ứng 

- Thanh toán theo từng đợt giao hàng, thời hạn thanh toán không quá 90 

ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, 

chứng từ liên quan theo quy định). 

- Đồng tiền thanh toán theo Hợp đồng: là đồng Việt Nam. 

5. Các thông tin khác (nếu có): 

- Chất lượng hàng hóa mới 100% 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản 

chi phí, dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu. Bên mua không phải trả thêm 

bất kỳ khoản chi phí nào khác. 

- Đề nghị các nhà cung cấp tại Việt Nam báo giá theo Mẫu báo giá đơn 

vị đính kèm. 

Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ xin trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Cổng TTĐT UBND tỉnh Bắc Ninh (đăng tải) 

- Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Ninh (đăng tải) 

- Lưu:VT, HSĐT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Huy 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số         /CV-TTYT ngày 12/03/2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư, thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan như sau: 

STT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

Đặc tính, 

quy 

cách, 

thông số 

kỹ thuật 

Mã 

HS 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

 (VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 
 Hàng hóa 

A 
                  

2 
 Hàng hóa 

B 
                  

3 ……..                    

Tổng cộng:           

(Gửi kèm theo một trong các tài liệu sau: Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật; các quyết định trúng 

thầu; hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)) 
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2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày kể từ ngày 24/03/2025. 

3. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí, dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu. 

Bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và 

đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 Ngày……..tháng……..năm 2025 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà  

cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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PHỤ LỤC DANH MỤC 

(Kèm theo Công văn số           /CV-TTYT ngày 12/03/2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ) 

STT Tên hàng hóa Cấu hình kỹ thuật Số lượng  

1 
Thanh thử nước 

tiểu 11 thông số 

Các thông số đo được:  

Ascorbic Acid (ASC), Glucose (GLU), Bilirubin (BIL), Ketone (KET), Specific Gravity 

(SG), Blood (BLO), pH, Protein (PRO), Urobilinogen (URO), Nitrite (NIT), Leukocytes 

(LEU). 

- Dải đo của các chỉ số: 

• Ascorbic Acid (ASC): 5-10 mg/dL (0.28-0.56 mmol/L). 

• Glucose (GLU): 50-100 mg/dL (2.5-5mmol/L) 

• Bilirubin (BIL): 0.4-1.0 mg/dL (6.8-17 μmol/L) 

• Ketone (KET): 2.5-5 mg/dL (0.25-0.5 mmol/L). 

• Specific Gravity (SG): 1.000 đến 1.030 

• Blood (BLO): 0.018-0.060 mg/dL hoặc 5-10 Ery/μL trong mẫu nước tiểu có nồng độ axit 

ascorbic 

• pH: 5 - 9 

• Protein (PRO): 7.5-15 mg/dL (0.075-0.15 g/L). 

• Urobilinogen (URO): 0.2-1.0 mg/dL  (3.5-17 μmol/L) 

• Nitrite (NIT): 0.05-0.1 mg/dL 

• Leukocytes (LEU): 9-15 tế bào bạch cầu Leu/μL 

Sử dụng tương thích được trên máy ComboStik R-300 

Đóng gói: Hộp ≥ 100 test 

48.000 

  Tổng cộng: 01 khoản  
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